	
	



	ĐỀ SỐ 1
(((((
	ĐỀ ÔN LUYỆN CUỐI HỌC KÌ 1

Môn: Sinh học 
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề 


Câu 1. Loại đột biến nào sau đây làm thay đổi số lượng nhiễm sắc thể trong tế bào?

A. Đột biến gen.
B. Đột biến đa bội.
C. Đột biến đảo đoạn.
D. Đột biến lặp đoạn.
Câu 2. Ở sinh vật nhân thực, quá trình nào sau đây chỉ diễn ra ở tế bào chất?

A. Tổng hợp chuỗi pôlipeptit.
B. Tổng hợp phân tử ARN.


C. Nhân đôi ADN.

D. Nhân đôi nhiễm sắc thể.
Câu 3. Ở sinh vật nhân thực, côđon nào sau đây quy định tín hiệu kết thúc quá trình dịch mã?

A. 5’AUA3’.
B. 5’AUG3’.
C. 5’UAA3’.
D. 5’AAG3’.
Câu 4. Loại axit nuclêic nào sau đây là thành phần cấu tạo của ribôxôm?

A. tARN.
B. rARN.
C. ADN.
D. mARN.
Câu 5. Trong quá trình nhân đôi ADN, quá trình nào sau đây không xảy ra?

A. A của môi trường liên kết với T mạch gốc.
B. T của môi trường liên kết với A mạch gốc.


C. U của môi trường liên kết với A mạch gốc.
D. G của môi trường liên kết với X mạch gốc.
Câu 6. Thể đột biến nào sau đây có thể được hình thành do sự không phân li của tất cả các nhiễm sắc thể trong lần nguyên phân đầu tiên của hợp tử lưỡng bội?

A. Thể một.
B. Thể tam bội.
C. Thể tứ bội.
D. Thể ba.
Câu 7. Phép lai nào sau đây được sử dụng để tạo ra những cơ thể lai có nguồn gen rất khác xa nhau?

A. Lai tế bào.
B. Lai phân tích.
C. Lai thuận nghịch.
D. Lai khác dòng.
Câu 8. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con chỉ có 1 kiểu gen đồng hợp tử trội?

A. AA 
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 Aa.
B. AA 
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 AA.
C. Aa 
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 Aa.
D. Aa 
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 aa.
Câu 9. Một cơ thể có kiểu gen AaBb tự thụ phấn. Theo lí thuyết, sẽ tạo ra tối đa bao nhiêu dòng thuần chủng?

A. 8.
B. 4.
C. 1.
D. 2.
Câu 10. Kiểu gen nào sau đây là kiểu gen thuần chủng?

A. AABBDd.
B. AABbbDdd.
C. AAbbDD.
D. AABbdd.
Câu 11. Tiến hành nuôi hạt phấn của cây có kiểu gen AaBbDdEe để tạo dòng thuần chủng. Theo lí thuyết, có thể thu được tối đa bao nhiêu dòng thuần?

A. 2.
B. 16.
C. 4.
D. 8.
Câu 12. Thành phần nào sau đây có vai trò di truyền chủ yếu trong sự di truyền qua tế bào chất?

A. Tế bào chất của giao tử cái.
B. Giao tử mang NST giới tính X.


C. Tế bào chất của giao tử đực.
D. Giao tử mang NST giới tính Y.
Câu 13. Giống lúa “gạo vàng” có khả năng tổng hợp p - carôten (tiền chất tạo ra vitamin A) trong hạt được tạo ra nhờ ứng dụng

A. phương pháp nhân bản vô tính.
B. công nghệ gen.

C. phương pháp lai xa và đa bội hóa.
D. công nghệ tế bào.
Câu 14. Cơ thể có kiểu gen AabbDD giảm phân sẽ sinh ra giao tử AbD với tỉ lệ là

A. 10%.
B. 12,5%.
C. 50%.
D. 25%.
Câu 15. Một phân tử ADN ở vi khuẩn có tỉ lệ 
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. Theo lí thuyết, tỉ lệ nuclêôtit loại G của phân tử này là

A. 60%.
B. 20%.
C. 30%.
D. 15%.
Câu 16. Biết không xảy ra đột biến, alen trội là trội hoàn toàn. Theo lí thuyết, ở đời con của phép lai nào sau đây, kiểu gen XaY chiếm tỉ lệ 25%?

A. XAXA 
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 XaY.
B. XAXA 
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 XAY.
C. XaXa 
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 XAY.
D. XAXa 
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 XaY.
Câu 17. Trong thí nghiệm lai các cây thuộc hai dòng thuần chủng đều có hoa trắng với nhau, kết quả thu được F toàn cây hoa đỏ. Cho các cây tự thụ phấn thu được F2 với tỉ lệ kiểu hình 9 cây hoa đỏ : 7 cây hoa trắng. Sự di truyền màu sắc hoa tuân theo quy luật

A. tương tác cộng gộp.

B. tác động đa hiệu của gen.


C. trội không hoàn toàn.

D. tương tác bổ sung.
Câu 18. Định luật Hacđi - Vanbec không có ý nghĩa là

A. thể hiện trạng thái cân bằng di truyền trong quần thể.

B. giải thích vì sao trong thiên nhiên có những quần thể tồn tại qua thời gian dài.

C. từ tỉ lệ kiểu hình có thể tính được tỉ lệ kiểu gen và tần số các alen.

D. phản ánh khả năng tồn tại và phát triển của quần thể.
Câu 19. Trong một quần thể có số lượng cá thể lớn, giao phối ngẫu nhiên, không có chọn lọc tự nhiên, không đột biến, không có di nhập gen, tần số tương đối của các alen thuộc một gen nào đó sẽ xảy ra như thế nào?

A. Biến động tùy theo quy luật di truyền chi phối.
B. Được duy trì từ thế hệ này sang thế hệ khác.

C. Biến động và không đặc trưng qua các thế hệ.
D. Tăng lên từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Câu 20. Ở một quần thể sau khi trải qua ba thế hệ tự phối, tỉ lệ của thể dị hợp trong quần thể bằng 8%. Biết rằng ở thế hệ xuất phát, quần thể có 20% số cá thể đồng hợp trội và cánh dài là tính trạng trội hoàn toàn so với cánh ngắn. Hãy cho biết trước khi xảy ra quá trình tự phối, tỉ lệ kiểu hình nào sau đây là của quần thể trên?

A. 64% cánh dài: 36% cánh ngắn.
B. 36% cánh dài: 64% cánh ngắn.


C. 16% cánh dài: 84% cánh ngắn.
D. 84% cánh dài: 16% cánh ngắn.
Câu 21. Một gen dài 3332
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 và có 2276 liên kết hiđrô. Mạch đơn thứ nhất của gen có 129 A và 147 X. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Gen có 316 nuclêôtit loại G và 664 nuclêôtit loại A.


B. Ở mạch đơn thứ hai của gen có 517 nuclêôtit loại A.


C. Nếu gen nhân đôi 1 lần thì môi trường phải cung cấp 948 nuclêôtit loại X.


D. Ở mạch đơn thứ hai của gen, số nuclêôtit loại A ít hơn số nuclêôtit loại X.
Câu 22. Tác nhân đột biến tác động vào quá trình giảm phân của cơ thể cái làm cho một cặp nhiễm sắc thể không phân li. Kết quả sẽ hình thành nên bao nhiêu dạng đột biến sau đây?

I. Thể một.
II. Thể ba.
III. Thể tứ bội.
IV. Thể tam bội.

A. 1.
B. 3.
C. 2.
D. 4.

Câu 23. Lai hai cá thể (P) đều dị hợp về 2 cặp gen, thu được 
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, số cá thể có kiểu gen đồng hợp lặn về cả 2 cặp gen trên chiếm tỉ lệ 4%. Cho biết hai cặp gen này cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể thường và không xảy ra đột biến. Dự đoán nào sau đây phù hợp với phép lai trên?

A. Hoán vị gen đã xảy ra ở cả bố và mẹ với tần số 20%.


B. Hoán vị gen đã xảy ra ở cả bố và mẹ với tần số 16%.


C. Hoán vị gen đã xảy ra ở bố hoặc mẹ với tần số 10%.


D. Hoán vị gen đã xảy ra ở cả bố và mẹ với tần số 30%.
Câu 24. Ở cà chua, alen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định quả vàng, cây tứ bội giảm phân chỉ cho giao tử lưỡng bội có khả năng thụ tinh bình thường. Theo lí thuyết, đời con của phép lai giữa 2 cây tứ bội Aaaa 
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 Aaaa sẽ cho tỉ lệ kiểu hình là

A. 3 cây hoa đỏ : 1 cây hoa vàng.
B. 11 cây hoa đỏ : 1 cây hoa vàng.


C. 35 cây hoa đỏ : 1 cây hoa vàng.
D. 1 cây hoa đỏ : 1 cây hoa vàng.
Câu 25. Cho biết: 5’XGU3’, 5’XGX3’, 5’XGA3’, 5’XGG3’ quy định Arg; 5’GGG3’, 5’GGA3’, 5’GGX3’, 5’GGU3’ quy định Gly. Một đột biến điểm xảy ra ở giữa alen làm cho alen A thành alen a, trong đó chuỗi mARN của alen a bị thay đổi cấu trúc ở một bộ ba dẫn tới axit amin Arg được thay bằng axit amin Gly. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Nếu alen a có chiều dài 408 nm thì alen A cũng có chiều dài 408 nm.
II. Nếu alen A phiên mã một lần cần môi trường cung cấp 150 U thì alen a phiên mã 1 lần cũng cần môi trường cung cấp 150 U.
III. Nếu alen A phiên mã một lần cần môi trường cung cấp 200 X thì alen a phiên mã 1 lần sẽ cần môi trường cung cấp 199 X.
IV. Nếu alen A nhân đôi một lần cần môi trường cung cấp 600 X thì alen a nhân đôi 1 lần cũng cần môi trường cung cấp 600 X.

A. 1.
B. 2.
C. 4.
D. 3.
Câu 26. Khi nói về đột biến cấu trúc NST, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Mất một đoạn NST ở các vị trí khác nhau trên cùng một NST đều sẽ biểu hiện kiểu hình giống nhau.
II. Mất một đoạn NST có độ dài giống nhau ở các NST khác nhau đều sẽ biểu hiện kiểu hình giống nhau.
III. Mất một đoạn NST có độ dài khác nhau ở cùng một vị trí trên một NST sẽ biểu hiện kiểu hình giống nhau.
Các đột biến mất đoạn NST ở các vị trí khác nhau biểu hiện kiểu hình khác nhau.

A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 27. Cho biết A quy định thân cao trội hoàn toàn so với a quy định thân thấp; B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với b quy định hoa trắng. Thể tứ bội giảm phân chỉ sinh ra giao tử lưỡng bội có khả năng thụ tinh bình thường. Phép lai giữa 2 cơ thể tứ bội, thu được đời con có tỉ lệ kiểu gen 4 : 4 : 1 : 1 : 1 : 1. Có tối đa bao nhiêu sơ đồ lai cho kết quả như vậy?

A. 24.
B. 8.
C. 48.
D. 32.
Câu 28. Một loài thực vật, mỗi gen quy định một tính trạng. Cho cây hoa đỏ, quả tròn giao phấn với cây hoa trắng, quả dài (P), thu được F1 có 100% cây hoa hồng, quả bầu dục. Cho cây F1 giao phấn với cây N, thu được F2 có tỉ lệ: 1 cây hoa đỏ, quả bầu dục : 1 cây hoa hồng, quả tròn : 1 cây hoa hồng, quả dài: 1 cây hoa trắng, quả bầu dục. Biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Cây F1 và cây N đều dị hợp về 2 cặp gen.
II. Nếu F1 tự thụ phấn thì F2 có tỉ lệ kiểu hình 3:1.
III. Nếu tất cả F2 tự thụ phấn thì F3 có 12,5% hoa đỏ, quả tròn.
rv. Nếu cây N tự thụ phấn thì đời con có tỉ lệ kiểu hình 1:2:1.

A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 29. Một quần thể thực vật tự thụ phấn, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Thế hệ xuất phát có 100% cây hoa đỏ. Ở F3, cây hoa trắng chiếm 17,5%. Biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Ở thế hệ xuất phát, có 60% số cây thuần chủng.
II. Ở các thế hệ tiếp theo, tỉ lệ kiểu gen sẽ thay đổi.
III. Nếu bắt đầu từ F3, các cá thể giao phấn ngẫu nhiên thì ở F5 có 96% cây hoa đỏ.
IV. Ở F3, tổng cá thể thuần chủng chiếm tỉ lệ 95%.

A. 1.
B. 2.
C. 4.
D. 3.
Câu 30. Một quần thể người đang ở trạng thái cân bằng di truyền, tần số người bị mắc một bệnh di truyền đơn gen là 9%. Phả hệ dưới đây cho thấy một số thành viên (màu đen) bị mắc bệnh này. Kiểu hình của người có đánh dấu ? là chưa biết.
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Có 4 kết luận rút ra từ sơ đồ phả hệ trên:
I. Cá thể III.9 chắc chắn không mang alen gây bệnh.
II. Cá thể II.5 có thể không mang alen bệnh.
III. Xác suất để cá thể II.3 có kiểu gen dị hợp tử là 50%.
IV. Xác suất cá thể con III.(?) bị bệnh là 23%.
Số kết luận có nội dung đúng là


A. 3.
B. 2.
C. 4.
D. 1.

Đáp án

	1-B
	2-A
	3-C
	4-B
	5-C
	6-C
	7-A
	8-B
	9-B
	10-C

	11-B
	12-A
	13-B
	14-C
	15-C
	16-D
	17-D
	18-D
	19-B
	20-D

	21-A
	22-C
	23-A
	24-A
	25-C
	26-A
	27-D
	28-B
	29-C
	30-B


LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 1: Đáp án B
· Có 2 loại đột biến làm thay đổi số lượng NST trong tế bào là đột biến lệch bội và đột biến đa bội (tự đa bội và dị đa bội).
· Trong các dạng đột biến trên, đột biến đảo đoạn và lặp đoạn là các dạng đột biến cấu trúc NST cùng với đột biến gen là các đột biến không làm thay đổi số lượng NST trong tế bào.
Câu 2: Đáp án A

Ở sinh vật nhân thực, quá trình tổng hợp prôtêin chỉ diễn ra ở tế bào chất.
Câu 3: Đáp án C

Có 3 bộ ba mang tín hiệu kết thúc quá trình dịch mã: 5’UAA3’; 5’UAG3’; 5’UGA3’.
Câu 4: Đáp án B

Ribôxôm được cấu tạo từ rARN và prôtêin.
Câu 5: Đáp án C

Quá trình nhân đôi ADN diễn ra theo nguyên tắc bổ sung: A liên kết với T, G liên kết với X. Trên ADN không có U nên không có sự liên kết giữa A với U trong quá trình nhân đôi ADN.
Câu 6: Đáp án C

Sự không phân li của tất cả các nhiễm sắc thể trong lần nguyên phân đầu tiên của hợp tử lưỡng bội có thể tạo thành thể tứ bội: 2n 
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 4n.
Câu 7: Đáp án A

Phép lai tế bào được sử dụng để tạo ra những cơ thể lai có nguồn gen rất khác xa nhau mà không cần phải trải qua sinh sản hữu tính, tránh hiện tượng bất thụ của con lai.
Câu 8: Đáp án B

A. AA 
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 Aa 
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 1AA : 1 Aa.
B. AA 
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 AA 
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 100% AA.



C. Aa 
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 Aa 
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 1AA: 2Aa : laa.
D. Aa 
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 aa 
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 lAa : laa.
Câu 9: Đáp án B

Cơ thể có kiểu gen AaBb gồm 2 cặp gen dị hợp. Khi cho tự thụ phấn sẽ thu được:
Aa 
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 Aa 
[image: image24.wmf]®

 2 dòng thuần chủng AA và aa.
Bb 
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 Bb 
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 2 dòng thuần chủng BB và bb.
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 AaBb 
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 AaBb tạo ra 
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 dòng thuần chủng.
Câu 10: Đáp án C

Cơ thể thuần chủng là cơ thể có kiểu gen đồng hợp tử về tất cả các cặp gen. Mà trong các đáp án mà đề bài đưa ra chỉ có kiểu gen AAbbDD là kiểu gen đồng hợp tử về tất cả các cặp gen.
Câu 11: Đáp án B

Cơ thể có kiểu gen AaBbDdEe có 4 cặp gen dị hợp nên sẽ có 24 = 16 loại giao tử 
[image: image30.wmf]Þ

 sẽ có 16 dòng thuần
Câu 12: Đáp án A

Trong di truyền qua tế bào chất, vai trò chủ yếu thuộc về tế bào chất của giao tử cáí được tạo ra từ mẹ.
Câu 13: Đáp án B

Giống lúa “gạo vàng” (gạo của giống lúa này có chứa 
[image: image31.wmf]b

 - carôten) là một thành tựu của công nghệ gen.
Câu 14: Đáp án C

Cơ thể có kiểu gen AabbDD giảm phân sẽ sinh ra giao tử AbD với tỉ lệ là: 
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Câu 15: Đáp án C
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Mặt khác 
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Câu 16: Đáp án D
· 
[image: image38.wmf]111
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· Giao tử 
[image: image39.wmf]1
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a

X

là giao tử sinh ra từ cơ thể P: XAXa.
· Giao tử 
[image: image40.wmf]1
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 là giao tử sinh ra từ cơ thể P: XAY hoặc XaY.


[image: image41.wmf]Þ

P: XAXa 
[image: image42.wmf]´

 XAY hoặc XAXa 
[image: image43.wmf]´

 XaY.
Câu 17: Đáp án D
Cho các cây F1 tự thụ phấn thu được F2 với tỉ lệ kiểu hình 9 cây hoa đỏ : 7 cây hoa trắng.
· F2 thu được 16 tổ hợp = 4 
[image: image44.wmf]´

 4 
[image: image45.wmf]Þ

 Mỗi bên F1 cho 4 loại giao tử 
[image: image46.wmf]Þ

 Tính trạng do 2 cặp gen tương tác quy định.
· Tỉ lệ 9 : 7 là tỉ lệ đặc trưng của tương tác bổ sung.


[image: image47.wmf]Þ

Tính trạng màu sắc hoa di truyền theo quy luật tương tác gen kiểu bổ sung.
Câu 18: Đáp án D

Định luật Hacđi - Vanbec phản ánh trạng thái cân bằng di truyền trong quần thể. Quần thể ngẫu phối cân bằng di truyền sẽ tuân theo công thức: 
[image: image48.wmf]22
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. Định luật Hacdi Vanbec giúp giải thích vì sao trong thiên nhiên có những quần thể ổn định qua thời gian dài. Đồng thời, từ công thức 
[image: image49.wmf]22
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, có thể từ tỉ lệ kiểu hình suy ra tỉ lệ kiểu gen và tần số các alen của quần thể.
Câu 19: Đáp án B

Trong một quần thể số lượng lớn, giao phối ngẫu nhiên và không có chọn lọc tự nhiên, không đột biến, không di nhập gen, cấu trúc di truyền của quần thể sẽ có xu hướng đạt trạng thái cân bằng di truyền thỏa mãn định luật Hacđi - Vanbec. Khi đó, tần số tương đối của các alen thuộc một gen nào đó sẽ được duy trì từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Câu 20: Đáp án D
Tỉ lệ thể dị hợp Aa ở thế hệ xuất phát là: 
[image: image50.wmf]3
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[image: image51.wmf]Þ

Tỉ lệ kiểu hình cánh dài ở thế hệ xuất phát là: 64% + 20% = 84%.

[image: image52.wmf]Þ

Tỉ lệ kiểu hình cánh ngắn: 100% - 84% = 16%.
Câu 21: Đáp án A

Ta có :
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Xét sự đúng - sai của từng phát biểu:


A. Đúng.


B. Sai. 
[image: image54.wmf]211
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C. Sai. Nếu gen nhân đôi một lần thì môi trường cung cấp số nuclêôtit tại X là 
[image: image55.wmf](
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D. Sai. 
[image: image56.wmf]21

31647169.

gen

XXX

=-=-=

Mà 
[image: image57.wmf]222

535

AXA

=Þ<


Câu 22: Đáp án C

Một cặp NST không phân li thì sẽ phát sinh giao tử (n + 1) và giao tử (n - 1). Khi các giao tử đột biến này kết hợp với giao tử bình thường (n) sẽ tạo ra thể đột biến 2n - 1 (thể một) và 2n + 1 (thể ba).
Câu 23: Đáp án A
· P dị hợp về hai cặp gen thu được F1 có thành phần kiểu gen (aa, bb) = 0,04.
· Xét từng dự đoán:
A. Đúng. Nếu có tần số hoán vị 20% thì kiểu hình (aa, bb) = 0,04 = 0,1ab
[image: image58.wmf]´

0,4ab 
[image: image59.wmf]Þ

 Kiểu gen của P là 
[image: image60.wmf]AbAB
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, tần số hoán vị 20%.
B. Sai. Nếu có tần số hoán vị 16% thì kiểu hình (aa, bb) = 0,08ab
[image: image61.wmf]´

0,08ab hoặc = 0,08ab
[image: image62.wmf]´

0,42ab 
[image: image63.wmf]Þ

 Cả 2 khả năng này đều không cho tỉ lệ (aa, bb) = 0,04.
C. Sai. Nếu có tần số hoán vị 10% thì kiểu hình (aa, bb) = 0,05ab
[image: image64.wmf]´

0,05ab hoặc = 0,05ab
[image: image65.wmf]´

0,45ab 
[image: image66.wmf]Þ

 Cả 2 khả năng này đều không cho tỉ lệ (aa, bb) = 0,04.

D. Sai. Nếu có tần số hoán vị 30% thì kiểu hình (aa, bb) = 0,15ab
[image: image67.wmf]´

0,35ab hoặc = 0,15ab
[image: image68.wmf]´

0,15ab 
[image: image69.wmf]Þ

 Cả 2 khả năng này đều không cho tỉ lệ (aa, bb) = 0,04.
Câu 24: Đáp án A

Kiểu gen Aaaa cho giao tử aa với tỷ lệ là 
[image: image70.wmf]1
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[image: image71.wmf]Þ

Ở đời con của phép lai Aaaa
[image: image72.wmf]´

Aaaa sẽ có kiểu hình hoa vàng (aaaa) chiếm tỷ lệ là 
[image: image73.wmf]111
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[image: image74.wmf]Þ

Ở đời con, cây hoa đỏ chiếm tỉ lệ là : 
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[image: image76.wmf]Þ

Tỉ lệ kiểu hình ở đời con là : 3 hoa đỏ : 1 hoa vàng. 
Câu 25: Đáp án C
· Dựa vào các bộ ba mã hóa Arg và Gly và loại đột biến xảy ra là đột biến điểm 
[image: image77.wmf]Þ

 Dạng đột biến đã xảy ra đối với gen là đột biến thay thế cặp G - X thành cặp X - G.
· Xét sự đúng - sai của từng phát biểu:
I và IV đều đúng. Vì đột biến thay thế cặp G - X thành cặp X - G nên không làm thay đổi thành phần, số lượng nuclêôtit.
II. Đúng. Đột biến này không liên quan đến cặp A - T nên khi phiên mã, số nuclêôtit loại A mà môi trường cung cấp cho alen A cũng giống như số nuclêôtit loại A mà môi trường cung cấp cho alen a.
III. Đúng. Đột biến đã làm cho X của mARN được thay bằng G của mARN nên ban đầu cần 200X thì bây giờ cần 199X.

[image: image78.wmf]Þ

 Cả 4 phát biểu đều đúng.
Câu 26: Đáp án A
Xét sự đúng - sai của từng phát biểu:
I. Sai. Nếu mất đoạn ở các vị trí khác nhau trên cùng một NST thì các đoạn bị mất chứa các gen khác nhau nên biểu hiện kiểu hình khác nhau.
II. Sai. Nếu mất đoạn ở các NST khác nhau dù độ dài giống nhau thì sẽ chứa các gen bị mất khác nhau nên biểu hiện kiểu hình khác nhau.
III. Sai. Nếu mất đoạn NST có độ dài khác nhau trên cùng một NST thì số lượng gen bị mất cũng khác nhau nên biểu hiện kiểu hình đột biến khác nhau.
IV. Đúng. Kiểu hình của thể đột biến do kiểu gen quy định, các gen khác nhau biểu hiện kiểu hình khác nhau nên đột biến mất đoạn NST ở các vị trí khác nhau sẽ biểu hiện kiểu hình khác nhau.
Câu 27: Đáp án D
Tỉ lệ kiểu gen 4:4:1:1:1:1 = (1:4:1) 
[image: image79.wmf]´

 (1:1).
· Để có tỉ lệ kiểu gen 1 : 4 : 1 thì có 2 phép lai là AAaa
[image: image80.wmf]´

AAAA và AAaa
[image: image81.wmf]´

aaaa.
· Để có tỉ lệ kiểu gen 1 : 1 thì có 4 phép lai là BBBb
[image: image82.wmf]´

BBBB; BBBb
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bbbb; Bbbb
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BBBB; Bbbb
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Số sơ đồ lai là 
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 sơ đồ lai.
Câu 28: Đáp án B
· Xác định quy luật di truyền chi phối:
+ F1 có kiểu hình trung gian (hoa hồng, quả bầu dục) 
[image: image88.wmf]Þ

Tính trạng trội không hoàn toàn. Quy ước: AA - hoa đỏ, Aa - hoa hồng, aa - hoa trắng; BB - quả tròn, Bb - quả bầu dục, bb - quả dài.
+ F1 có kiểu gen AaBb.
+ Xét tỉ lệ kiểu hình thu được ở F2:
Tính trạng màu sắc hoa: đỏ : hồng : trắng = 1 : 2 : 1 
[image: image89.wmf]Þ

 Cây N là Aa.
Tính trạng hình dạng quả: tròn : bầu dục : dài = 1 : 2 : 1 
[image: image90.wmf]Þ

 Cây N là Bb.

[image: image91.wmf]Þ

Tích tổ hợp 2 tính trạng: (1:2:1) 
[image: image92.wmf]´

 (1:2:1) > 1:1:1:1 
[image: image93.wmf]Þ

 Liên kết gen hoàn toàn.
· Xét sự đúng - sai của từng phát biểu:
I. Đúng. Cây F1 và cây N đều dị hợp về 2 cặp gen.

Ở đời con F2  có kiểu hoa hồng, quả dài 
[image: image94.wmf]Ab

ab

Þ

 F1 cho giao tử ab, cây N cho giao tử Ab
[image: image95.wmf]Þ

Kiểu gen của cây F1 và cây N là 
[image: image96.wmf]ABAb
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II. Sai. F1 tự thụ phấn
[image: image97.wmf]1:2:1
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Tỉ lệ kiểu hình ở F2 là 1 : 2 : 1

III. Sai. Khi F2 tự thụ phấn thì kiểu hình hoa đỏ, quả tròn chiếm tỉ lệ 
[image: image98.wmf]1213
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IV. Đúng. Nếu cây N tự thụ phấn thì tỉ lệ kiểu gen ở đời con là 
[image: image99.wmf]1:2:1
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Tỉ lệ kiểu hình là 1 : 2 : 1

Có 2 phát biểu đúng, đó là I và IV.
Câu 29: Đáp án C
Chú ý: Để tìm tỉ lệ kiểu gen ở thế hệ xuất phát P, chúng ta sử dụng công thức giải: Nếu thế hệ xuất phát có kiểu hình lặn (aa) chiếm tỉ lệ x đến thế hệ Fn có kiểu hình lặn (aa) chiếm tỉ lệ y 
[image: image100.wmf](
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thì kiểu gen Aa ở thế hệ xuất phát có tỉ lệ là
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· Ở thế hệ xuất phát, kiểu gen Aa có tỉ lệ là 
[image: image102.wmf](
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[image: image103.wmf]Þ

Kiểu gen AA ở thế hệ xuất phát có tỉ lệ là 1 - 0,4 = 0,6.
· Xét sự đúng - sai của từng phát biểu :
I. Đúng. Tỉ lệ kiểu gen ở thế hệ P là 0,6AA : 0,4Aa.
II. Đúng. Quá trình tự thụ phấn sẽ làm thay đổi tỉ lệ kiểu gen của quần thể.
III. Đúng. P có tỉ lệ kiểu gen 0,6AA : 0,4Aa 
[image: image104.wmf]Þ

 tần số a = 0,2. Vì tần số alen không thay đổi qua các thế hệ tự thụ phấn nên ở F3 tần số a = 0,2. Qua 1 thế hệ giao phấn ngẫu nhiên, quần thể sẽ đạt trạng thái cân bằng di truyền nên tỉ lệ kiểu hình hoa trắng (aa) ở F5 = tỉ lệ kiểu hình hoa trắng (aa) ở F4 = (0,2)2 = 0,04 
[image: image105.wmf]Þ

 Tỉ lệ kiểu hình hoa đỏ (A-) ở F5 = 1 - 0,04 = 0,96 = 96%.
IV. Đúng. Vì P có kiểu gen 0,6AA: 0,4Aa nên đến F3 có tỉ lệ Aa = 0,05 
[image: image106.wmf]Þ

Tổng cá thể thuần chủng = 1 - 0,05 = 0,95 = 95%.
Câu 30: Đáp án B
· Bố mẹ I.1 và I.2 không bị bệnh sinh con gái II.4 mắc bệnh nên bệnh là do gen lặn nằm trên NST thường quy định.
Quy ước: A - bình thường > a - bị bệnh.
· Gọi tần số alen A và alen a lần lượt là p và q.
+ Vì quần thể đang ở trạng thái cân bằng di truyền nên cấu trúc di truyền của quần thể tuân theo công thức: 
[image: image107.wmf]22
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+ Tần số người bị mắc bệnh là 9% hay 0,09 nên ta có: 
[image: image108.wmf]2
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[image: image109.wmf]Þ

Cấu trúc di truyền của quần thể là 0,49AA + 0,42Aa + 0,09aa = 1.
· Xét tính đúng - sai của từng phát biểu:
I. Sai. Vì III.9 bình thường có mẹ bị bệnh (aa), nhận giao tử a từ mẹ nên có kiểu gen là Aa.
II. Đúng. II.5 có bình thường nhưng có em gái bị bệnh nên bố mẹ bình thường có kiểu gen 
[image: image110.wmf]AaAa
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Kiểu gen của người II.5 có thể là AA hoặc Aa.
III. Sai. Người II.3 binh thường có kiểu gen
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IV. Đúng. Người II.3 bình thường có kiểu gen 
[image: image112.wmf]76

:

1313

AAAa

tạo giao tử với tỉ lệ 
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Xác suất sinh con bị bệnh là 
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